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1 1331300657 Lê Trường Hải Nam 18/06/1994 Kiên Giang DH13KTR01 Kiến trúc TB Khá 72 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

2 1331100083 Lý Triệu Phong Nữ 23/10/1995 Trà Vinh DH13DUO02 Dược học TB Khá 71 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

3 1331100091 Phạm Hoài Phương Nam 24/06/1995 Kiên Giang DH13DUO02 Dược học Khá 79 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

4 1331100093 Hoàng Kim Phượng Nữ 10/11/1995 An Giang DH13DUO02 Dược học TB Khá 70 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Dược sĩ

5 1411246129 Nguyễn Nhật Đăng Nam 24/02/1996 Cà Mau DH14QLD01 Quản lý đất đai TB Khá 56 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

6 1411246121 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 26/12/1994 Bến Tre DH14QLD01 Quản lý đất đai TB Khá 61 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

7 1421605355 Lê Thị Bích Duyên Nữ 08/11/1996 Hậu Giang DH14QHC01 Quan hệ công chúng Khá 74 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

8 1421204045 Võ Thiên Trúc Nữ 15/06/1996 Tiền Giang DH14KTO01 Kế toán TB Khá 61 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

9 1421103808 Trương Thị Mỹ Dung Nữ 15/07/1996 Cần Thơ DH14DUO01 Dược học Khá 74 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

10 1421103593 Nguyễn Thị Thanh Thể Nữ 20/11/1996 Cần Thơ DH14DUO02 Dược học TB Khá 76 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

11 1421103600 Võ Dũng Tiến Nam 01/07/1996 Sóc Trăng DH14DUO02 Dược học TB Khá 70 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

12 1421103631 Đoàn Trần Hữu Nghị Nam 30/10/1996 Cần Thơ DH14DUO03 Dược học TB Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

13 1421304713 Trương Khải Minh Nam 20/07/1996 Cà Mau DH14KTR01 Kiến trúc TB Khá 68 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

14 1421304721 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/03/1995 Cần Thơ DH14KTR01 Kiến trúc Khá 76 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

15 151552 Huỳnh Minh Thuận Nam 07/08/1996 Cần Thơ DH15CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 72 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

16 150641 Nguyễn Khánh Ngọc Nam 19/12/1997 Cần Thơ DH15KTO01 Kế toán TB Khá 71 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

17 150643 Nguyễn Xuân Thi Nữ 15/11/1996 Kiên Giang DH15KTO01 Kế toán TB Khá 68 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

18 151116 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 10/09/1997 Vĩnh Long DH15QHC01 Quan hệ công chúng Khá 80 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

19 151817 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 06/07/1991 Tiền Giang DH15LKT01 Luật kinh tế Khá 82 Tốt Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

20 151503 Hoàng Thúy Hà Nữ 24/01/1997 Bến Tre DH15LKT02 Luật kinh tế TB Khá 72 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

21 151737 Huỳnh Nhân Nam 10/10/1996 Hậu Giang DH15LKT03 Luật kinh tế Khá 78 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

22 151000 Đặng Công Truân Nam 08/08/1997 Sóc Trăng DH15LKT03 Luật kinh tế TB Khá 66 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

23 155381 Huỳnh Ngọc Duyên Nữ 08/06/1996 Cà Mau DH15LKT04 Luật kinh tế TB Khá 75 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

24 151092 Ngô Quốc Phục Nam 21/07/1997 Trà Vinh DH15QLD01 Quản lý đất đai Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

25 151051 Phạm Minh Thanh Nam 07/08/1997 Bến Tre DH15QLD01 Quản lý đất đai TB Khá 78 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

26 151525 Nguyễn Tấn Đạt Nam 08/10/1996 Vĩnh Long DH15QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường TB Khá 76 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

27 150837 Trần Thanh Giàu Nam 12/08/1997 Đồng Tháp DH15QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 61 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

28 151470 Nguyễn Hải Nghi Nam 25/10/1995 Cà Mau DH15XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

29 151249 Nguyễn Phước Nghĩa Nam 24/08/1997 Vĩnh Long DH15XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 73 Khá HTKH Mới Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

30 151055 Phan Thái Vàng Nam 22/12/1997 Cà Mau DH15XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 72 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

31 166291 Lê Khánh Băng Nữ 01/01/1998 Vĩnh Long DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 77 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

32 165718 Dương Minh Cảnh Nam 19/08/1998 Sóc Trăng DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 71 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

33 166772 Nguyễn Lê Thị Kiều Diễm Nữ 05/08/1998 An Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 71 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư
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34 166341 Trần Thị Tiểu Duy Nữ 13/09/1997 Kiên Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 79 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

35 166285 Bùi Trung Hiếu Nam 10/10/1997 Đồng Tháp DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 77 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

36 166236 Trần Thị Kim Hương Nữ 22/04/1998 An Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

37 166150 Bùi Vũ Linh Nam 10/02/1998 An Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 78 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

38 165958 Lê Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 18/11/1998 Cần Thơ DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 73 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

39 165758 Nguyễn Thị Diệu Thanh Nữ 09/10/1997 Hậu Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 71 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

40 165644 Trương Bảo Trân Nữ 05/01/1998 Kiên Giang DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

41 165793 Trần Minh Tuấn Nam 10/12/1996 Cà Mau DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

42 166413 Võ Nguyễn Thanh Xuân Nữ 10/04/1998 Đồng Tháp DH16CNT01 Công nghệ thực phẩm Khá 75 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

43 166893 Trần Thị Hoa Nữ 29/03/1998 An Giang DH16KTO01 Kế toán TB Khá 74 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

44 166890 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 16/04/1997 Đồng Tháp DH16KTO01 Kế toán TB Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

45 151718 Nguyễn Thị Cẩm Thu Nữ 09/05/1997 Đồng Tháp DH16KTO01 Kế toán Khá 77 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

46 166024 Trần Phương Linh Nữ 19/06/1998 Cần Thơ DH16LKT01 Luật kinh tế TB Khá 68 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

47 166507 Nguyễn Phước Lợi Nam 23/07/1993 An Giang DH16LKT01 Luật kinh tế Khá 90 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

48 166550 Nguyễn Dương Phương Thảo Nữ 22/09/1997 Cần Thơ DH16LKT01 Luật kinh tế TB Khá 63 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

49 166610 Nguyễn Phú Thịnh Nam 10/06/1998 Bạc Liêu DH16LKT01 Luật kinh tế TB Khá 78 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

50 166414 Nguyễn Anh Thư Nữ 01/05/1998 Long An DH16LKT01 Luật kinh tế Giỏi 79 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

51 165781 Lê Nhật Anh Nam 09/04/1998 Trà Vinh DH16LKT02 Luật kinh tế Khá 82 Tốt HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

52 165845 Trần Nhật Anh Nam 19/01/1998 Kiên Giang DH16LKT02 Luật kinh tế TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

53 166736 Trần Sỷ Bel Nam 23/12/1998 Cà Mau DH16LKT02 Luật kinh tế Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

54 166452 Phạm Minh Chiến Nam 10/11/1998 Cà Mau DH16LKT02 Luật kinh tế TB Khá 64 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

55 165586 Đặng Chí Cường Nam 30/01/1998 Long An DH16LKT02 Luật kinh tế TB Khá 68 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

56 165733 Nguyễn Nhựt Duy Nam 20/06/1998 Cần Thơ DH16LKT02 Luật kinh tế TB Khá 70 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Cử nhân

57 166580 Lê Việt Khái Nam 19/11/1996 Cà Mau DH16LKT02 Luật kinh tế TB Khá 69 Khá Đạt HTKH HTKH Đạt Cử nhân

58 165548 Phạm Khắc Trung Nam 13/04/1998 Vĩnh Long DH16LKT02 Luật kinh tế Khá 80 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

59 166723 Thái Sơn Tùng Nam 09/03/1998 An Giang DH16LKT02 Luật kinh tế TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

60 166630 Lê Trần Thị Quế Minh Nữ 01/10/1998 Đồng Tháp DH16QHC01 Quan hệ công chúng TB Khá 63 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

61 166797 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 04/02/1998 Đồng Tháp DH16QHC01 Quan hệ công chúng Khá 86 Tốt HTKH HTKH HTKH Đạt Cử nhân

62 166538 Bùi Phúc Vinh Nam 16/12/1997 Cần Thơ DH16QHC01 Quan hệ công chúng Khá 67 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

63 165619 Nguyễn Tuấn Vủ Nam 01/01/1998 Bạc Liêu DH16QHC01 Quan hệ công chúng Khá 84 Tốt HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

64 165700 Nguyễn Thanh Vy Nữ 26/12/1998 Cần Thơ DH16QHC01 Quan hệ công chúng Khá 81 Tốt HTKH HTKH HTKH Đạt Cử nhân

65 165980 Nguyễn Lê Hoàng Duy Nam 01/01/1998 Cần Thơ DH16QLD01 Quản lý đất đai TB Khá 75 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

66 165864 Lê Minh Hưng Nam 03/01/1998 Vĩnh Long DH16QLD01 Quản lý đất đai Khá 75 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

67 166808 Trần Văn Phúc Nam 26/08/1998 Đắk Lắk DH16QLD01 Quản lý đất đai Khá 77 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

68 165563 Nguyễn Nhân Quí Nam 21/06/1998 Đồng Tháp DH16QLD01 Quản lý đất đai Khá 83 Tốt HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

69 165606 Võ Hoàng Trương Nam 17/07/1998 Cần Thơ DH16QLD01 Quản lý đất đai Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

70 165728 Dương Thoại Anh Nữ 27/01/1998 Sóc Trăng DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường TB Khá 68 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

71 165687 Trần Quốc Khánh Nam 22/08/1998 Tiền Giang DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư
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72 166711 Phạm Trung Nghĩa Nam 07/08/1998 Cần Thơ DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường TB Khá 63 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

73 167209 Võ Duy Phương Nam 16/11/1998 Cà Mau DH16QLT01 Quản lý tài nguyên và môi trường TB Khá 63 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

74 166151 Trương Khánh Vy Nữ 28/06/1998 Cà Mau DH16QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

75 165730 Trần Hữu Thiên Ân Nam 29/11/1998 Cà Mau DH16QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

76 166533 Trần Gia Bảo Nữ 04/07/1998 Sóc Trăng DH16QTK01 Quản trị kinh doanh Khá 80 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

77 166583 Phạm Chí Nguyễn Nam 08/01/1998 Cà Mau DH16QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 73 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

78 166614 Lê Thị Huỳnh Nhi Nữ 11/02/1998 Đồng Tháp DH16QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

79 166141 Lương Tiển Nhi Nữ 10/07/1997 Kiên Giang DH16QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

80 165833 Phạm Lê Công Tiến Nam 19/09/1997 Cần Thơ DH16QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 77 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

81 166048 Nguyễn Minh Trí Nam 18/06/1998 Cà Mau DH16QTK01 Quản trị kinh doanh TB Khá 73 Khá HTKH Đạt HTKH Đạt Cử nhân

82 165982 Võ Lan Duy Nữ 27/10/1998 Bạc Liêu DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng Khá 65 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

83 166435 Chung Phước Lộc Nam 07/01/1998 Tiền Giang DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng TB Khá 56 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Cử nhân

84 166518 Phạm Huỳnh Nhật Tài Nam 07/10/1998 Bến Tre DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Cử nhân

85 151340 Nguyễn Trí Nam 10/08/1997 Cà Mau DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng TB Khá 59 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

86 166288 Danh Mai Trinh Nam 02/12/1996 Kiên Giang DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng TB Khá 63 Trung bình HTKH HTKH HTKH Đạt Cử nhân

87 165878 Nguyễn Thành Trung Nam 06/12/1998 Đồng Tháp DH16TCN01 Tài chính - Ngân hàng TB Khá 63 Trung bình HTKH HTKH HTKH Đạt Cử nhân

88 166021 Nguyễn Khoa Học Nam 22/10/1998 Bạc Liêu DH16TIN01 Công nghệ thông tin TB Khá 75 Khá Đạt Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

89 165656 Trần Phước Thiện Long Nam 16/12/1996 Cần Thơ DH16TIN01 Công nghệ thông tin TB Khá 68 Khá HTKH Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

90 166535 Nguyễn Hoài Ngọc Nam 01/12/1998 Cần Thơ DH16TIN01 Công nghệ thông tin TB Khá 65 Khá HTKH Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

91 166856 Hoàng Đức Thành Nam 27/06/1997 Cần Thơ DH16TIN01 Công nghệ thông tin TB Khá 46 Yếu HTKH Miễn HTKH HTKH Kỹ sư

92 166582 Nguyễn Chí Nguyện Nam 01/01/1998 Cà Mau DH16TIN02 Công nghệ thông tin TB Khá 68 Khá HTKH Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

93 166091 Huỳnh Trung Quốc Nam 14/08/1997 Đồng Tháp DH16TIN02 Công nghệ thông tin Khá 63 Trung bình HTKH Miễn HTKH Đạt Kỹ sư

94 166386 Nguyễn Quỳnh Nam 01/04/1998 Cần Thơ DH16TIN02 Công nghệ thông tin TB Khá 64 Trung bình HTKH Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

95 165924 Nguyễn Quốc Tiến Nam 05/12/1998 Cần Thơ DH16TIN02 Công nghệ thông tin TB Khá 62 Trung bình HTKH Miễn Đạt Đạt Kỹ sư

96 1421314828 Nguyễn Thanh Bắc Nam 09/08/1996 Đồng Tháp DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 46 Yếu HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

97 166402 Phan Mạnh Chương Nam 03/04/1998 Bến Tre DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

98 165887 Lê Phước Dinh Nam 11/10/1998 Đồng Tháp DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 68 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

99 166209 Hoàng Vũ Nhật Hào Nam 24/08/1998 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

100 166097 Lê Văn Vũ Hoàng Nam 04/04/1997 Tiền Giang DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 70 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

101 165707 Thái Hoàng Nam 14/03/1997 Sóc Trăng DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 71 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

102 165933 Phạm Duy Khang Nam 30/01/1998 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 71 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

103 166601 Trần Mạnh Khang Nam 15/10/1997 Long An DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 78 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

104 166884 Đặng Tấn Kiệt Nam 15/08/1996 Bạc Liêu DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 75 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

105 166647 Lê Trương Anh Kiệt Nam 13/01/1995 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 74 Khá Đạt HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

106 166179 Ngô Phước Lộc Nam 11/03/1997 Cà Mau DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 67 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

107 165591 Bùi Hoài Nam Nam 24/04/1998 Tiền Giang DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 77 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

108 165877 Ngô Khâm Hữu Nghĩa Nam 10/09/1998 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 71 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

109 166278 Trần Quang Phú Nam 20/01/1998 Hậu Giang DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 78 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư
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110 165748 Trần Hữu Phúc Nam 19/02/1994 Bến Tre DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 84 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

111 166125 Phan Phú Quí Nam 09/09/1997 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 75 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

112 165558 Nguyễn Thanh Sơn Nam 16/08/1998 Trà Vinh DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 84 Tốt HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

113 166568 Lưu Bá Tòng Nam 21/02/1997 Cà Mau DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 68 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kỹ sư

114 165676 Lê Quốc Trung Nam 06/06/1998 Hậu Giang DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 73 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

115 166006 Trần Long Tuân Nam 20/12/1995 Cần Thơ DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng TB Khá 73 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

116 166656 Đoàn Văn Vinh Nam 20/03/1998 An Giang DH16XDU01 Kỹ thuật xây dựng Khá 75 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kỹ sư

117 151213 Phạm Nguyễn Gia Bảo Nam 14/12/1997 Đồng Tháp DH15KTR01 Kiến trúc TB Khá 71 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

118 150649 Đoàn Thị Tuyết Lan Nữ 15/02/1997 Cần Thơ DH15KTR01 Kiến trúc Khá 75 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

119 151482 Trần Phát Lợi Nam 09/12/1991 Cần Thơ DH15KTR01 Kiến trúc Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

120 151053 Võ Hữu Nghĩa Nam 10/09/1997 An Giang DH15KTR01 Kiến trúc Khá 73 Khá HTKH HTKH HTKH Đạt Kiến trúc sư

121 150670 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 22/07/1996 An Giang DH15KTR01 Kiến trúc TB Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Kiến trúc sư

122 151832 Nguyễn Ngọc Chiều Nữ 06/03/1995 Kiên Giang DH15DUO01 Dược học TB Khá 71 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

123 150778 Lê Quang Lực Nam 15/01/1996 An Giang DH15DUO01 Dược học TB Khá 76 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

124 151528 Thiềm Hữu Nghĩa Nam 18/03/1997 Sóc Trăng DH15DUO01 Dược học TB Khá 65 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

125 155407 Trần Yến Như Nữ 19/10/1996 Kiên Giang DH15DUO01 Dược học TB Khá 77 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

126 151553 Nguyễn Phát Tài Nam 21/06/1994 Cần Thơ DH15DUO01 Dược học TB Khá 59 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

127 1421103786 Đỗ Tố Tâm Nữ 29/07/1996 Cần Thơ DH15DUO01 Dược học TB Khá 78 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

128 151799 Nguyễn Bảo Thái Nam 10/10/1997 An Giang DH15DUO01 Dược học TB Khá 72 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

129 150828 Nguyễn Đức Anh Nam 15/08/1997 Trà Vinh DH15DUO02 Dược học TB Khá 64 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

130 150875 Lê Minh Đua Nam 24/05/1996 An Giang DH15DUO02 Dược học TB Khá 61 Trung bình Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

131 151303 Bùi Hồng Ngọc Nữ 13/10/1996 Bạc Liêu DH15DUO02 Dược học TB Khá 69 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

132 150928 Dương Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/05/1997 An Giang DH15DUO02 Dược học TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

133 151688 Lưu Bích Ngọc Nữ 20/12/1997 Cà Mau DH15DUO02 Dược học TB Khá 71 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

134 151696 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 20/10/1996 Long An DH15DUO02 Dược học TB Khá 61 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

135 150979 Võ Thị Kim Thoa Nữ 22/05/1997 Bến Tre DH15DUO02 Dược học TB Khá 74 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

136 150880 Nguyễn Thanh Tiến Nam 20/05/1997 Vĩnh Long DH15DUO02 Dược học TB Khá 64 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

137 151572 Trang Phú Tỷ Nam 14/07/1997 Kiên Giang DH15DUO02 Dược học TB Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

138 151129 Vũ Thái Anh Nam 25/03/1996 Cà Mau DH15DUO03 Dược học TB Khá 59 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

139 151238 Phạm Thái Dương Nam 03/06/1996 Bình Dương DH15DUO03 Dược học TB Khá 68 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

140 151214 Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến Nam 18/11/1997 Cần Thơ DH15DUO03 Dược học TB Khá 73 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

141 151300 Nguyễn Thanh Tính Nam 14/04/1996 Cần Thơ DH15DUO03 Dược học TB Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

142 151222 Chiêm Bảo Trâm Nữ 13/09/1997 Kiên Giang DH15DUO03 Dược học TB Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

143 151592 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 09/01/1997 An Giang DH15DUO03 Dược học TB Khá 71 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

144 151280 Ngô Minh Trí Nam 20/11/1997 Sóc Trăng DH15DUO03 Dược học TB Khá 61 Trung bình HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

145 151199 Đỗ Thụy Thùy Vân Nữ 02/10/1994 Cần Thơ DH15DUO03 Dược học TB Khá 76 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

146 151073 Nguyễn Thảo Vy Nữ 07/04/1996 Vĩnh Long DH15DUO03 Dược học TB Khá 73 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

147 150707 Huỳnh Điền Thảo An Nữ 16/10/1997 Sóc Trăng DH15DUO04 Dược học TB Khá 72 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ
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148 151335 Lương Thị Minh Châu Nữ 27/08/1997 An Giang DH15DUO04 Dược học TB Khá 73 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

149 155403 Quang Kim Mai Nữ 20/09/1997 An Giang DH15DUO04 Dược học Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

150 155404 Thái Thị Xuân Mai Nữ 24/07/1997 Đồng Tháp DH15DUO04 Dược học TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

151 150716 Trần Thanh Nhạn Nữ 01/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO04 Dược học TB Khá 74 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

152 151411 Huỳnh Tấn Phát Nam 24/09/1996 Sóc Trăng DH15DUO04 Dược học TB Khá 70 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

153 150972 Phạm Thị Phương Quyên Nữ 26/06/1997 Kiên Giang DH15DUO04 Dược học TB Khá 72 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

154 151596 Lê Vi Anh Nữ 11/03/1997 Cần Thơ DH15DUO05 Dược học TB Khá 65 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

155 150656 Võ Huỳnh Cang Nam 03/11/1995 Trà Vinh DH15DUO05 Dược học TB Khá 67 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

156 151430 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 22/11/1997 Cần Thơ DH15DUO05 Dược học TB Khá 72 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

157 151290 Nguyễn Minh Nhựt Nam 08/08/1997 Đồng Tháp DH15DUO05 Dược học TB Khá 67 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

158 150799 Vũ Thị Thùy Oanh Nữ 20/02/1996 Đồng Nai DH15DUO05 Dược học Khá 78 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

159 151663 Lê Hồng Phương Quyên Nữ 05/04/1997 Vĩnh Long DH15DUO05 Dược học TB Khá 75 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

160 151714 Nguyễn Hữu Thuận Nam 20/08/1997 Cần Thơ DH15DUO05 Dược học TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

161 151614 Trương Mai Thy Nữ 01/02/1996 Tiền Giang DH15DUO05 Dược học Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

162 151350 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 10/03/1997 Kiên Giang DH15DUO05 Dược học TB Khá 69 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

163 151709 Nguyễn Phương Tuấn Nam 26/03/1996 Long An DH15DUO05 Dược học TB Khá 77 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

164 150726 Lê Thị Minh Anh Nữ 18/03/1997 Bến Tre DH15DUO06 Dược học TB Khá 66 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

165 150691 Trần Minh Mạc Phụng Hoàng Anh Nam 26/10/1997 Kiên Giang DH15DUO06 Dược học TB Khá 74 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

166 150763 Mai Minh Huy Nam 10/07/1996 Tiền Giang DH15DUO06 Dược học Khá 75 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

167 155375 Nguyễn Thị Cẩm Linh Nữ 06/04/1997 An Giang DH15DUO06 Dược học TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

168 150787 Tất Bửu Luân Nam 07/03/1997 Cần Thơ DH15DUO06 Dược học TB Khá 68 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

169 151536 Đoàn Thị Thùy Mỵ Nữ 18/02/1997 Tiền Giang DH15DUO06 Dược học TB Khá 72 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

170 155126 Nguyễn Phú Phi Nam 01/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO06 Dược học TB Khá 63 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

171 155376 Diệp Hoàng Thu Thảo Nữ 13/02/1997 An Giang DH15DUO06 Dược học TB Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

172 151305 Từ Thị Mỹ Tiên Nữ 19/04/1994 Cần Thơ DH15DUO06 Dược học TB Khá 75 Khá HTKH HTKH Đạt Đạt Dược sĩ
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